
  

 

 

THÔNG BÁO 

KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN SƠ CẤP  

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo thời gian khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp như sau: 

ANH VĂN SƠ CẤP 1 NGÀY KHAI GIẢNG LỚP SỐ PHÒNG HỌC 

Thứ 2-4 19/09/2018 1 E 2.3 

Thứ 2-6 21/09/2018 2 E 4.2 

Thứ 4-6 21/09/2018 3 E 3.4 

Thứ 3-5 

20/09/2018 4 E 4.1 

20/09/2018 5 E 4.2 

20/09/2018 6 E 4.3 

20/09/2018 7 E 4.4 

 

ANH VĂN SƠ CẤP 2 NGÀY KHAI GIẢNG LỚP SỐ PHÒNG HỌC 

Thứ 2-4 
19/09/2018 1 E 2.2 

19/09/2018 2 E 2.4 

Thứ 2-6 21/09/2018 3 E 4.1 

Thứ 4-6 21/09/2018 4 E 3.2 

Thứ 3-5 

20/09/2018 5 E 2.2 

20/09/2018 6 E 2.3 

20/09/2018 7 E 2.4 

 

Trung Tâm Ngoại ngữ UiT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT 



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 1 (Thứ 2 - Thứ 4) - LỚP SỐ 1 

STT MSSV Họ Tên 

1 18521417 Vũ Văn Thành 

2 18520586 Phạm Văn Đạt 

3 18521319 Đỗ Thanh Quyền 

4 18520748 Nguyễn Quang Hiếu 

5 18521191 Nguyễn Công Nhất 

6 18520531 Trần Nguyên Chiến 

7 18520228 Hồ Nguyên Minh 

8 18520412 Hoàng Văn Lộc 

9 18520536 Tăng Năng Chung 

10 18520635 Nguyễn Chí Dũng 

11 18520702 Nguyễn Ngọc Hải 

12 18521387 Chu Văn Thắng 

13 18520499 Trần Văn Bảo 

14 18520332 Trần Quốc Phong 

15 18520660 Kiều Duy 

16 18520019 Lê Thị Mỹ Diệu 

17 18521605 Nguyễn Thành Tuấn 

18 18520021 Trần Anh Đức 

19 18520191 Nguyễn Trần Hùng Vĩ 

20 18520539 Thi Thanh Chương 

21 18520416 Huỳnh Văn Sơn 

22 18520481 Nguyễn Giao Ban 

23 18520828 Huỳnh Gia Huy 

24 18520007 Võ Thanh Bình 

25 18520355 Lê Văn Thắng 

26 18521558 Phạm Tiến Trung 

27 18521686 Trần Huy Win 

28 18520615 Nguyễn Trần Hà Đức 

29 17521093 Nguyễn Thanh Thọ 

30 18521212 Trần Xuân Nhơn 

 

 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 1 (Thứ 2 - Thứ 6) - LỚP SỐ 2 

STT  MSSV Họ Tên 

1 18520870 Nguyễn Minh Hy 

2 18520534 Trần Ngọc Chính 

3 18521330 Đỗ Văn Sa 

4 18521531 Võ Hữu Trí 

5 18520689 Nguyễn Đức Hà 

6 18521216 Thái Thị Thảo Như 

7 18521120 Hoàng Lê Nam 

8 18521204 Nguyễn Huỳnh Nhi 

9 18520751 Nguyễn Trung Hiếu 

10 18520801 Nguyễn Minh Hưng 

11 18521612 Đinh Hoàng Tùng 

12 18520746 Nguyễn Duy Hiệu 

13 18521139 Đoàn Văn Nghĩa 

14 18521355 Trần Thị Ánh Sương 

15 18521603 Nguyễn Nhật Tuấn 

16 18521668 Mai Tuấn Vũ 

17 18520114 Phạm Khôi Nguyên 

18 18520478 Tô Thị Mỹ Âu 

19 18521291 Đặng Ngọc Quang 

20 18521579 Hà Minh Tú 

21 18521400 Chế Minh Thành 

22 18521431 Trương Thanh Thiên 

23 18521660 Trịnh Ngọc Vĩnh 

24 18520502 Võ Gia Bảo 

25 18521133 Trần Văn Nam 

26 18520373 Hồng Thế Tiến 

27 18521467 Đào Huỳnh Minh Thuận 

28 18521472 Trương Tài Thuận 

29 18521618 Đinh Thị Khánh Tường 

30 18521025 Hoàng Long 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 1 (Thứ 4 - Thứ 6) - LỚP SỐ 3 

STT MSSV Họ Tên 

1 18521098 Lê Anh Minh 

2 18520732 Bùi Minh Hiếu 

3 18521621 Lê Tuyển 

4 18521633 Nguyễn Quốc Văn 

5 18520529 Phạm Viết Chiến 

6 18520123 Trang Hoàng Nhựt 

7 18521391 Hoàng Xuân Thắng 

8 18521074 Ngân Văn Luyện 

9 18521326 Nguyễn Lâm Quỳnh 

10 18521141 Hoàng Minh Nghĩa 

11 18520941 Trịnh Minh Khoa 

12 18520129 Nguyễn Duy Phú 

13 18520856 Tô Quang Huy 

14 18521332 Đặng Xuân Sang 

15 18520550 Nguyễn Xuân Đà 

16 18521032 Nguyễn Đình Long 

17 18521314 Đồng Quang Quý 

18 18521458 Nguyễn Đình Thông 

19 18520786 Trần Vũ Hoàng 

20 18521530 Phạm Xuân Trí 

21 18520891 Nguyễn Đức Khang 

22 18521372 Trần Chánh Tâm 

23 18521405 Lê Văn Thành 

24 18521679 Trần Quốc Vương 

25 18520744 Nguyễn Đức Hiếu 

26 18521473 Đàng Trung Thực 

27 18521066 Nguyễn Xuân Luân 

28 18520484 Lương Duy Bảo 

29 18521233 Trần Cao Phát 

30 18521294 Hoàng Đình Quang 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 1 (Thứ 3 - Thứ 5) - LỚP SỐ 4 

 STT MSSV Họ Tên 

1 18521527 Nguyễn Đức Trí 

2 18521593 Đỗ Chí Tuấn 

3 18521079 Nguyễn Thị Khánh Ly 

4 18520411 Kim Quang Huy 

5 18520772 Nguyễn Đức Hoàn 

6 18521209 Dương Văn Nhiều 

7 18520755 Trần Văn Hiếu 

8 18521610 Triệu Võ Tuất 

9 18520538 Nguyễn Văn Chương 

10 18520731 Bùi Minh Hiếu 

11 18521065 Nguyễn Tiến Luận 

12 18521311 Nguyễn Phú Quốc 

13 18521448 Nguyễn Văn Thịnh 

14 18521223 Đinh Hoàng Oanh 

15 18521247 Phan Lê Phú 

16 18521219 Tạ Thúy Nhung 

17 18521322 Nguyễn Thịnh Quyền 

18 18521388 Đỗ Kim Thắng 

19 18520663 Nguyễn Anh Duy 

20 18520693 Phạm Ngọc Hà 

21 18521383 Nguyễn Ngọc Thái 

22 18521519 Huỳnh Thị Kim Trâm 

23 18521689 Nguyễn Thị Kim Yến 

24 18520598 Trần Thị Ngọc Diễm 

25 18521049 Phạm Gia Long 

26 18521173 Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân 

27 18521265 Võ Như Phước 

28 18521436 Cao Quốc Thịnh 

29 18521574 Trần Quốc Trưởng 

30 18520415 Lương Tiến Sang 

 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 1 (Thứ 3 - Thứ 5) - LỚP SỐ 5 

 STT MSSV Họ Tên 

1 18520605 Nguyễn Văn Đô 

2 18521092 Đoàn Công Minh 

3 18521342 Đậu Đình Sơn 

4 18520388 Bùi Thị Phương Trinh 

5 18520440 Võ Quốc An 

6 18520601 Trần Văn Điệp 

7 18520620 Phạm Văn Đức 

8 18520727 Dương Vũ Hoàng Hiệp 

9 18521101 Lê Đoàn Nhật Minh 

10 18521267 Đoàn Thanh Phương 

11 18521449 Phạm Công Thịnh 

12 18521634 Nguyễn Thanh Vân 

13 18520038 Trần Phương Duy 

14 18520086 Hà Nhật Linh 

15 18520393 Trịnh Quang Trường 

16 18520418 Thạch Bảo Trọng 

17 18521114 Nguyễn Hạnh My 

18 18521306 Đỗ Anh Quốc 

19 18521607 Thạch Thanh Tuấn 

20 18520168 Ung Bảo Tiên 

21 18520371 Bùi Anh Thư 

22 18520641 Võ Thành Trung Dũng 

23 18520895 Phan Quốc Khang 

24 18521487 Nguyễn Hữu Tiến 

25 18520760 Hồ Đặng Thanh Hồ 

26 18521386 Chu Nam Thắng 

27 18521422 Trần Thị Phương Thảo 

28 18520552 Nguyễn Bá Đắc 

29 18521095 Dương Thị Nguyệt Minh 

30 18521543 Trần Trương Trọng 

 



 

DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 1 (Thứ 3 - Thứ 5) - LỚP SỐ 6 

 STT MSSV Họ Tên 

1 18520868 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 

2 18520931 Phạm Kim Khoa 

3 18520974 Đoàn Vũ Lân 

4 18521520 Nguyễn Trần Thị Bích Trâm 

5 18520127 Mai Anh Phong 

6 18520151 Lưu Quyết Thắng 

7 18520532 Trần Trọng Chiến 

8 18521337 Hoàng Văn Siêu 

9 18521445 Nguyễn Hoàng Thịnh 

10 18521615 Hồ Quyết Tùng 

11 18520999 Trần Thị Mỹ Linh 

12 18521296 Nguyễn Đăng Quang 

13 18520518 Lưu Minh Châu 

14 18520567 Huỳnh Long Thành Đạt 

15 18521412 Nguyễn Thị Thành 

16 18520285 Nguyễn Lê Hoàng Hùng 

17 18520501 Trương Quốc Bảo 

18 18520713 Nguyễn Xuân Hạnh 

19 18520768 Võ Minh Hòa 

20 18520800 Nguyễn Hải Hưng 

21 18520888 Lê Nhị Khang 

22 18521215 Nguyễn Xuân Như 

23 18521669 Nguyễn Anh Vũ 

24 18520675 Trần Văn Duy 

25 18521604 Nguyễn Thanh Tuấn 

26 18521554 Nguyễn Thành Trung 

27 18521211 Phạm Văn Nhơn 

28 18521667 Lê Tuấn Vũ 

29 18520576 Nguyễn Thành Đạt 

30 18520909 Châu Phạm Khiêm 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 1 (Thứ 3 - Thứ 5) - LỚP SỐ 7 

 STT MSSV Họ Tên 

1 18521696 Hoàng Anh Thư 

2 18520248 Tô Thanh An 

3 18520741 Ngô Trung Hiếu 

4 18520848 Nguyễn Quốc Huy 

5 18520854 Thái Minh Huy 

6 18520890 Nguyễn Anh Khang 

7 18521356 Phạm Tiến Sỹ 

8 18521651 Nguyễn Hữu Vinh 

9 18520470 Phùng Minh Anh 

10 18520936 Trần Đăng Khoa 

11 18521085 Trần Đức Mạnh 

12 18521146 Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa 

13 18521149 Phan Võ Hiếu Nghĩa 

14 18521200 Hồ Thị Yến Nhi 

15 18521329 Trần Huy Quỳnh 

16 18521401 Hà Minh Thành 

17 18521407 Nguyễn Công Thành 

18 18520927 NGUYỄN MINH KHOA 

19 18521641 NGUYỄN QUỐC VIỆT 

20 17520886 ĐẶNG NHẬT PHI 

21 17520385 NGUYỄN QUỐC DUONG 

22 17521017 TRẦN NGỌC TÂN 

23 18520669 PHẠM KHẮC DUY 

24 18521202 Lê Thị Phượng Nhi 

25 18520697 Huỳnh Hoàng Hải 

26 18521674 Phan Cao Vũ 

27 18520413 Y Thưc Mlô 

28 18521598 Lê Tử Tuấn 

29 18520632 Hoàng Văn Dũng 

30 17521070 Võ Đình Thảo 

31 18521382 Nguyễn Hồng Thái 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 2 (Thứ 2- Thứ 4) - LỚP SỐ 1 

STT MSSV Họ Tên 

1 18520080 Phan Lê Bảo Kiên 

2 18520417 Thông Văn Tiến 

3 18520874 Trần Đình Kha 

4 18520994 Phan Thùy Linh 

5 18521475 Hà Văn Thương 

6 18520730 Bạch Văn Hiếu 

7 18521104 Lê Ngọc Minh 

8 18521018 Bùi Cảnh Long 

9 18521063 Lâm Minh Luân 

10 18521463 Nguyễn Minh Thư 

11 18520152 Nguyễn Quyết Thắng 

12 18520810 Trần Đức Hùng 

13 18520051 Nguyễn Minh Hiển 

14 18520091 Nguyễn Hải Long 

15 18520537 Huỳnh Lý Minh Chương 

16 18521001 Cao Thị Phương Loan 

17 18521007 Lê Xuân Lộc 

18 17520362 Nguyễn Công Đức 

19 18520578 Nguyễn Thành Đạt 

20 18520584 Phạm Quốc Đạt 

21 18521622 Nguyễn Lê Ngọc Tuyền 

22 18520022 Vi Hữu Đức 

23 18521321 Nguyễn Hữu Quyền 

24 18521599 Ngô Công Tuấn 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 2 (Thứ 2- Thứ 4) -LỚP SỐ 2 

 STT MSSV Họ Tên 

1 18520293 Trần Cao Viết Khoa 

2 18520554 Vũ Duy Di Đan 

3 18520600 Nguyễn Thanh Điền 

4 18520676 Trương Đức Duy 

5 18521298 Nguyễn Hồng Quang 

6 18521644 Trần Quốc Việt 

7 18520684 Nguyễn Hoàng Giang 

8 18520733 Đặng Minh Hiếu 

9 18521075 Bùi Minh Lý 

10 18521129 Nguyễn Văn Hoài Nam 

11 18520779 Lê Huy Hoàng 

12 18521244 Nguyễn Hữu Phú 

13 18521315 Nguyễn Hữu Minh Quý 

14 18521365 Trần Thanh Tài 

15 18521403 Lâm Nguyễn Hồng Thành 

16 18521528 Nguyễn Hữu Trí 

17 18520025 Nguyễn Thị Mỹ Dung 

18 18520706 Trần Long Hải 

19 18520935 Phan Vĩnh Khoa 

20 18520813 Lê Thị Thúy Hường 

21 18521523 Hình Thanh Thiên Trang 

22 18520461 Nguyễn Thị Lan Anh 

23 18520071 Nguyễn Xuân Khang 

24 18521100 Lê Công Minh 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 2 (Thứ 2- Thứ 6) -LỚP SỐ 3 

 STT MSSV Họ Tên 

1 18520591 Trần Tiến Đạt 

2 18521378 Trần Triệu Tân 

3 18520549 Vũ Xuân Cường 

4 18520612 Kim Anh Đức 

5 18520776 Hồ Sỹ Hoàng 

6 18520070 Trần Gia Huy 

7 18520696 Hồ Đức Hải 

8 18521013 Trần Xuân Lộc 

9 18521459 Nguyễn Minh Thông 

10 18521572 Trần Nguyễn Quang Trường 

11 18520863 Nguyễn Thị Thu Huyền 

12 18520085 Phùng Mỹ Liên 

13 18520682 Trần Huỳnh Cẩm Duyên 

14 18521060 Trịnh Hưng Long 

15 18521093 Đoàn Xuân Minh 

16 18521277 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 

17 18521464 Trần Anh Thư 

18 18521648 Lê Thành Vinh 

19 18520087 Nguyễn Xuân Lộc 

20 18520780 Lê Văn Hoàng 

21 18521414 Trần Quốc Thành 

22 18520286 Trần Xuân Hưng 

23 18521486 Lý Nhựt Tiến 

24 18521534 Trần Nguyễn Minh Triết 

25 18521640 Kiều Quang Việt 

26 18520310 Nguyễn Thị Diễm Mi 

27 18520818 Bùi Đào Gia Huy 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 2 (Thứ 4- Thứ 6) -LỚP SỐ 4 

STT  MSSV Họ Tên 

1 18521368 Nguyễn Hoàn Tâm 

2 18521379 Bùi Xuân Thái 

3 18521511 Phạm Đức Toàn 

4 18520767 Võ Kiều Hoa 

5 18521155 Lê Thị Hồng Ngọc 

6 18520504 Vũ Gia Bảo 

7 18520857 Trần Lê Huy 

8 18521148 Phan Thanh Nghĩa 

9 18521269 Hà Thị Kiều Phương 

10 18520329 Nguyễn Đỗ Tường Phát 

11 18520622 Phan Viết Đức 

12 18520624 Thẩm Minh Đức 

13 18520369 Mai Nguyễn Đức Thọ 

14 18520378 Nguyễn Thị Thủy Tiên 

15 18520654 Bùi Trọng Khánh Duy 

16 18521590 Bùi Thanh Tuấn 

17 18520451 Lê Tuấn Anh 

18 18520707 Trần Thanh Hải 

19 18520753 Trần Ninh Hiếu 

20 18520902 Nguyễn Trần Hoàng Khánh 

21 18521550 Lê Hoàng Trung 

22 18521585 Nguyễn Xuân Tú 

23 18520414 Lường Thị Thu Nguyệt 

24 18521402 Huỳnh Xuân Thành 

25 18520515 Vũ Cát 

26 18521626 Lê Phạm Hoài Uyên 

27 18521655 Nguyễn Xuân Vinh 

28 18521441 Nguyễn Đức Thịnh 

29 18521248 Trần Phú 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 2 (Thứ 3- Thứ 5) -LỚP SỐ 5 

STT  MSSV Họ Tên 

1 18520592 Trương Thành Đạt 

2 18521213 Mai Thị Quỳnh Như 

3 18521222 Nguyễn Minh Nhựt 

4 18520135 Nguyễn Thị Phương 

5 18520604 Nguyễn Văn Đô 

6 18520815 Trần Ngọc Hương 

7 18521182 Thái Hoàng Nhân 

8 18521238 Nguyễn Hoài Phong 

9 16521700 Bùi đăng Khoa 

10 18520092 Nguyễn Thành Long 

11 18520287 Phan Phát Huy 

12 18520659 Hà Thanh Duy 

13 18520686 Nguyễn Trường Giang 

14 18520734 Đoàn Thị Thanh Hiếu 

15 18520993 Phan Quốc Linh 

16 18521568 Nguyễn Quốc Trưởng 

17 17520586 Phạm Quang Huy 

18 18520819 Chế Quang Huy 

19 18520981 Đặng Ngọc Liêm 

20 18521485 Lê Minh Tiến 

21 18520146 Phạm Liên Sanh 

22 18520434 Nguyễn Trọng Ân 

23 18520452 Lê Võ Ngọc Anh 

24 18520564 Đinh Tấn Đạt 

25 18521021 Đinh Phạm Thiên Long 

26 18521287 Phạm Trường Quân 

27 18521442 Nguyễn Đức Thịnh 

28 18520530 Trần Minh Chiến 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 2 (Thứ 3- Thứ 5) -LỚP SỐ 6 

STT  MSSV Họ Tên 

1 18521169 Phan Thị Nguyệt 

2 18521312 Tống Đình Quốc 

3 18521339 Hồ Ngọc Đông Sinh 

4 18521521 Trần Tú Trân 

5 18521540 Nguyễn Minh Trọng 

6 18520365 Trần Chí Thiện 

7 18520837 Mund Sour As Na Huy 

8 18520860 Trương Minh Huy 

9 18520907 Trần Quốc Khánh 

10 18521116 Phan Thị Lê Na 

11 18521224 Huỳnh Thị Kiều Oanh 

12 18521249 Trần Đình Phú 

13 18521257 Nguyễn Hồng Phúc 

14 18521273 Lê Thị Ngọc Phương 

15 18521420 Đỗ Phương Thảo 

16 18521643 Nguyễn Quốc Việt 

17 18520096 Nguyễn Văn Lương 

18 18520192 Trần Hoàng Việt 

19 18520508 Nguyễn Thị Bình 

20 18520619 Phạm Thanh Đức 

21 18520640 Triệu Thị Thùy Dung 

22 18520648 Nguyễn Thị Thùy Dương 

23 18520763 Nguyễn Thái Hòa 

24 18521082 Nguyễn Minh Mẫn 

25 18520296 Dương Tuấn Kiệt 

  



DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 2 (Thứ 3- Thứ 5) -LỚP SỐ 7 

STT  MSSV Họ Tên 

1 18521214 Nguyễn Thị Huỳnh Như 

2 18521408 Nguyễn Duy Thanh 

3 18521477 Nguyễn Thị Thúy 

4 17520500 Nguyễn Văn Hoài 

5 18520049 Lê Thị Minh Hiền 

6 18520176 Huỳnh Minh Trí 

7 18520882 Dương Lê Tường Khang 

8 18521195 Nguyễn Minh Nhật 

9 18521582 Nguyễn Anh Tú 

10 18521616 Lê Xuân Tùng 

11 18520356 Lê Việt Thắng 

12 18520387 Vũ Thị Trang 

13 18521535 Đào Thị Ngân Triều 

14 18521609 Vương Thanh Tuấn 

15 18520158 Phạm Xuân Thiên 

16 18521102 Lê Duy Minh 

17 18521333 Đinh Thanh Sang 

18 18521556 Nguyễn Trương Hoàng Trung 

19 17520673 Lê Thị Ngọc Lan 

20 18521271 Hỷ Hoa Phương 

21 18521327 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 

22 18521538 Văn Quốc Trịnh 

23 18521249 Trần Đình Phú 

 

 


